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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Năng Thành 

Các Thẩm phán: Ông Ngô Tiến Phong, bà Phan Thanh Huyền                                               

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Thư ký Toà án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa:  Bà Nguyễn Mai Chi- Kiểm sát viên. 
 

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 221/2018/TLST- HS 

ngày 03/4/2018 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc HH do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 13/2018/HS- ST ngày 28/02/2018 

của Toà án nhân dân ..., thành phố Hà Nội.    
 

 * Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Ngọc HH (tên khác: ...); sinh năm ..., 

tại Hà Nội; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi ở:  ..., Thành phố Hà 

Nội; trình độ văn hoá: 06/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông 

Nguyễn NNN và bà Hoàng THH (đều đã chết); có vợ là Nguyễn TVV 

(sinh năm ...) và 03 con (sinh các năm ...); tiền án: Ngày 26/7/2016 (bản 

án số 50/2016/HSST), Tòa án nhân dân ... xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm 

cắp tài sản (bút lục số 72, ra trại ngày 03/4/2017, chưa xóa án tích); nhân 

thân: Ngày 29/5/2016 (bút lục 68c), Công an xã ... ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản; ngày 10/01/2008 (bút lục số 

67), UBND ... quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc (thời hạn 18 

tháng); ngày 23/8/2011 (bút lục số 68), UBND ... quyết định đưa vào cơ sở 

chữa bệnh bắt buộc (thời hạn 24 tháng); bị bắt quả tang và tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 30/11/2017; có mặt. 

  * Ngoài ra, còn có các bị hại (anh Nguyễn ĐDi và anh Vũ TDi): 

Không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị; đều vắng mặt. 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
--------------------

 
Bản án số: 247/2018/HS - PT 

Ngày: 04- 5- 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------ 



 
2 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

*  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
  

Khoảng 08 giờ ngày 30/11/2017, Nguyêñ Ngoc̣ HH  đi bộ đến nhà 

người quen là anh Nguyêñ B TT (địa chỉ: Thôn 5, ... Hà Nội) chơi nhưng 

anh BTT không có nhà nên Hòa đi bộ về. Khi đi qua nhà anh Nguyêñ Đ Di 

(sinh năm ...; cạnh nhà anh BTT) và thấy trong sân nhà anh Đ Di dựng môṭ 

chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX (biển kiểm soát 29X5-...), trong 

nhà không có ai nên HH nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. HH đi bô ̣vào 

sân, nhìn vào trong nhà thấy trên măṭ bàn uống nước tầng môṭ có môṭ 

chùm chìa khóa nên H H đi vào lấy chùm chìa khóa và mở khóa xích ở 

bánh sau, khóa điện của xe máy. Sau đó, HH dắt xe máy ra ngoài cổng 

được khoảng 05 mét thì bị ông Nguyễn T Ba (địa chỉ: Thôn 5,..) phát hiện 

và hô “Trôṃ, trôṃ”. HH bỏ lại xe máy và chạy bộ đươc̣ khoảng 200 mét 

thì bị người dân bắt giữ cùng vật chứng là chiếc xe máy nêu trên. 

Quá trình điều tra còn làm rõ : Sáng ngày 19/11/2017, Nguyêñ Ngoc̣ 

HH mươṇ xe máy Dream (biển kiểm soát 30M6 – ...) của em họ là anh 

Nguyêñ Văn TTV (HKTT: ...) đến nhà anh Vũ ĐS chơi. Thấy có đám cưới 

và xe máy không đi qua đươc̣ nên H H gửi xe máy ở đầu ngõ và đi bô ̣vào 

nhà anh ĐS. Khi đi qua nhà an h Vũ Tiến ĐDi (sinh năm ...), HH phát hiện 

thấy 01 chiếc xe máy Wave (BKS: 29X5- ...) dựng ở sân, chìa khóa xe vẫn 

cắm ở ổ khóa và không có ai trông giữ nên HH đi vào sân dắt chiếc xe máy 

ra ngoài cổng rồi nổ máy đi về nhà mình.  

HH găp̣ anh TTV và chỉ địa chỉ gửi xe máy để anh T TV đến lấy xe. 

Sau đó, HH đi chiếc xe máy Wave (BKS: 29X5-...) trộm cắp được đến nga ̃

tư ... (phường ..., Hà Nội ) bán cho một người không quen biết được 

1.800.000đồng và chi tiêu hết cho cá nhân. 
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Tại Bản kết luận định giá tài sản số 08/KL-ĐGTS ngày 07/12/2017 

của Hôị đồng điṇh giá tài sản tố tuṇg hình sư ̣huyêṇ ... kết luâṇ: 01 chiếc 

xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX màu trắng xám, biển kiểm soát 29X5- 

..., đã qua sử dụng, có giá trị là 12.333.000đồng (xe của anh Nguyễn ĐDi). 

 Tại Bản kết luận định giá tài sản số 22/KL- ĐGTS ngày 22/01/2018 

của Hôị đồng điṇh giá tài sản tố tuṇg hình sư ̣huyêṇ Hoài Đức kết luâṇ: 01 

chiếc xe máy Wave màu xanh đen , biển kiểm soát : 29X5-..., có giá trị là 

8.900.000đồng (xe của anh Vũ Tiến ĐDi). 

Đối với anh Nguyêñ Văn TTV: Đã cho Nguyêñ Ngoc̣ HH mươṇ chiếc 

xe máy Dream biển kiểm soát 30M6-... nhưng không biết HH đi để trộm 

cắp tài sản; anh TTV nhìn thấy HH đi 01 chiếc xe Wave nhưng không biết 

là tài sản do HH trộm cắp nên không đủ căn cứ để xử lý. 

Ngày 21/12/2017, Cơ quan điều tra đã trao trả cho anh Nguyễn ĐDi 

chiếc xe máy (biển kiểm soát 29X5- 310.12); bị hại Nguyễn Đình ĐDi 

không đề nghị gì về bồi thường dân sự. 

Bị hại Vũ Tiến ĐDi yêu cầu bồi thường chiếc xe máy bị chiếm đoạt 

và không thu hồi được là 8.000.000đồng.  

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc HH còn khai nhận: Khi bị bắt quả tang, HH 

bị quần chúng nhân dân dùng chân, tay đánh nên gây thương tích tại vùng 

mặt; bản thân HH không biết là ai gây thương tích, từ chối giám định 

thương tích và không đề nghị gì về bồi thường thương tích nên Cơ quan 

điều tra không đề cập xử lý. 

 * Tại bản án hình sự sơ thẩm số 13/2018/HS- ST ngày 28/02/2018, 

Toà án nhân dân ..., thành phố Hà Nội đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc HH phạm tội Trộm cắp tài sản. Áp 

dụng khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 

2009); điểm s khoản 1 Điều 51, các điểm g và h khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo Nguyễn 
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Ngọc HH (tên khác: ...) 30 (ba mươi) tháng tù; thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 30/11/2017. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về bồi thường dân sự, 

xử lý vật chứng, các điều kiện thi hành án dân sự, án phí sơ thẩm và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Ngày 14/3/2018, bị cáo Nguyễn Ngọc HH có đơn kháng cáo với nội 

dung xin giảm nhẹ hình phạt. 
 

* Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp 

nhận kháng cáo và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị 

cáo Nguyễn Ngọc HH; các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị 

kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật nên không xem xét. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc HH phù hợp các 

Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về chủ thể và thời hạn 

kháng cáo nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét kháng cáo theo quy định 

của pháp luật.  

 

Về nội dung: Lời khai của bị cáo Nguyễn Ngọc HH tại phiên tòa phúc 

thẩm phù hợp lời khai của bị cáo tại cấp sơ thẩm, phù hợp lời khai của các 

bị hại, người làm chứng, phù hợp các vật chứng đã thu giữ, kết luận định 

giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ 

sơ vụ án - Đủ cơ sở kết luận: Sáng ngày 19/11/2017, tại nhà anh Vũ Tiến 

ĐDi (địa chỉ: ... Hà Nội), Nguyễn Ngọc HH đã lén lút, bí mật dắt trộm 01 

chiếc xe máy Wave (biển kiểm soát: 29X5-...) của anh Vũ Tiến ĐDi (có giá 

trị là 8.900.000đồng); sáng ngày 30/11/2017, tại nhà anh Nguyễn Đình 

ĐDi (địa chỉ: ..., Hà Nội), Nguyễn Ngọc HH tiếp tục lấy trộm 01 chiếc xe 
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máy nhãn hiệu Honda Wave RSX (biển kiểm soát 29X5- ...) của anh 

Nguyễn Đình ĐDi (có giá trị là 12.333.000đồng) thì bị phát hiện và bắt 

quả tang; tổng giá trị tài sản chiếm đoạt của 02 lần là 21.233.000đồng. 

Hành vi của Nguyễn Ngọc HH đã phạm tội Trộm cắp tài sản; tội phạm và 

hình phạt được quy định tại  khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự; bản án sơ 

thẩm quy kết bị cáo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 
 

Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Ngọc HH là nguy hiểm cho xã hội, 

trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người và gây mất trật 

tự, trị an xã hội nên cần xử phạt nghiêm minh để giáo dục, cải tạo đối với 

bị cáo và phòng ngừa chung.  
 

Bị cáo Nguyễn Ngọc HH đã có 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự là “Tái phạm” và “Phạm tội nhiều lần”; bị cáo có 01 tình giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự là “Thành khẩn khai báo”; bị cáo có nhân thân 

xấu, đã được giáo dục cải tạo nhiều lần nhưng vẫn cố ý phạm tội. Bản án 

sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân 

thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và buộc bị 

cáo phải cách lý ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo 

là đúng pháp luật nhưng bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo với mứuc hình 

phạt 30 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Vì vậy, Hội đồng xét xử cấp 

phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị 

cáo, đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngùa 

chung; tạo điều kiện cho bị cáo an tâm học tập, cải tạo đẻ trẻo thành công 

dân có ích cho đời sống xã hội. 
 

Kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự 

phúc thẩm theo điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa 

án. 

 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị theo quy định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự.   
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Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự,  
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

1. Sửa một phần bản án sơ thẩm số 13/2018/HS- ST ngày 28/02/2018 

của Tòa án nhân dân ... đối với bị cáo Nguyễn Ngọc HH: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009); điểm s khoản 1 Điều 51, các điểm g và h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);  

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc HH (tên khác: ...)  24 (hai mươi bốn) 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 30/11/2017. 
 

2. Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 
 

3. Các quyết định của bản án sơ thẩm về bồi thường dân sự, xử lý vật 

chứng, các điều kiện thi hành án dân sự và án phí sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSND ...; 

- Công an ...; 

- TAND ...; 

- Chi cục THADS ...; 

- UBND phường nơi BC cư trú; 

- Bị cáo kháng cáo; 

- Lưu Hồ sơ - VP. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

PHẠM NĂNG THÀNH 

 


